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Functional testing 

Mã 

kiểm 

thử 

Kịch 

bản 

kiểm 

thử 

Các bước kiểm thử Dữ liệu 

kiểm thử 

Kết quả mong 

đợi 

Kết quả 

thực tế 

Đạt/ 

Khôn

g đạt 

F01 Kiểm tra 

chức 

năng 

đăng bài 

trên diễn 

đàn 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn đăng bài 

5. Nhập nội dung bài viêt 

6. Nhấn nút OK 

Nội dung = 

“Xin chào!” 

Thông báo 

đăng bài viết 

thành công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F02 Kiểm tra 

chức 

năng sửa 

bài viết 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

Nội dung = 

“Hello” 

Thông báo sửa 

nội dung thành 

công 

Như mong 

đợi 

Đạt 
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4. Chọn xem bài viết đã 

đăng 

5. Chọn sửa bài viết 

6. Sửa nội dung bài viết 

6. Nhấn nút OK 

F03 Kiểm tra 

chức 

năng xóa 

bài viết 

trên diễn 

đàn dành 

cho 

admin 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn xem bài viết 

5. Nhấn nút xóa kế bên 

bài viết muốn xóa 

6. Nhấn nút OK 

 Thông báo xóa 

bài viết thành 

công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F04 Kiểm tra 

chức 

năng xóa 

bài viết 

của mình 

trên diễn 

đàn 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn xem bài viết đã 

đăng 

5. Nhấn nút xóa kế bên 

bài viết muốn xóa 

6. Nhấn nút OK 

 Thông báo xóa 

bài viết thành 

công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F05 Kiểm tra 

chức 

năng 

đăng bài 

hỗ trợ 

1. Truy cập website 

http://hotro.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn đăng bài 

5. Nhập nội dung bài viêt 

6. Nhấn nút OK 

Nội dung = 

“Hỗ trợ…” 

Thông báo 

đăng bài viết 

thành công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F06 Kiểm tra 

chức 

năng sửa 

bài hỗ 

trợ 

1. Truy cập website 

http://hotro.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn xem bài viết đã 

đăng 

5. Chọn sửa bài viết 

6. Sửa nội dung bài viết 

6. Nhấn nút OK 

Nội dung = 

“Hỗ trợ 22” 

Thông báo sửa 

nội dung thành 

công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F07 Kiểm tra 

chức 

năng xóa 

bài hỗ 

trợ 

1. Truy cập website 

http://hotro.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn xóa bài viết 

5. Chọn các bài viết muốn 

xóa 

6. Nhấn nút OK 

 Thông báo xóa 

bài viết thành 

công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F08 Kiểm tra 

chức 

năng 

1. Truy cập website 

http://qc.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

Nội dung = 

“Quảng 

cáo…” 

Thông báo 

đăng bài viết 

thành công 

Như mong 

đợi 

Đạt 
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đăng bài 

quảng 

cáo 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn đăng bài 

5. Nhập nội dung bài viêt 

6. Nhấn nút OK 

F09 Kiểm tra 

chức 

năng sửa 

bài 

quảng 

cáo 

1. Truy cập website 

http://qc.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn xem bài viết đã 

đăng 

5. Chọn sửa bài viết 

6. Sửa nội dung bài viết 

6. Nhấn nút OK 

Nội dung = 

“Qc quảng 

cáo…” 

Thông báo sửa 

nội dung thành 

công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F10 Kiểm tra 

chức 

năng xóa 

bài 

quảng 

cáo 

1. Truy cập website 

http://qc.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn xóa bài viết 

5. Chọn các bài viết muốn 

xóa 

6. Nhấn nút OK 

 Thông báo xóa 

bài viết thành 

công 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F11 Kiểm tra 

chức 

năng 

bình luận 

trên bài 

viết 

trong 

diễn đàn 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn bài viết để bình 

luận 

5. Nhập nội dung bình 

luận 

6. Nhấn nút OK 

Nội dung = 

“Hi” 

Thông báo 

bình luận 

thành công và 

bình luận hiển 

thị dưới bài 

viết. 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F12 Kiểm tra 

chức 

năng tìm 

kiếm bài 

viết trên 

diễn đàn 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhập từ khóa tìm kiếm 

trong ô tìm kiếm 

3. Nhấn nút tìm kiếm 

4. Kiểm tra kết quả tìm 

kiếm 

Từ khóa = 

“Hỗ trợ” 

Kết quả tìm 

kiếm hiển thị 

các bài viết 

liên quan đến 

từ khóa tìm 

kiếm. 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F13 Kiểm tra 

chức 

năng đặt 

lại mật 

khẩu 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhấn vào "Quên mật 

khẩu" 

3. Nhập địa chỉ email 

4. Nhấn nút gửi yêu cầu 

đặt lại mật khẩu 

5. Kiểm tra email và đặt 

lại mật khẩu mới 

Email = 

abc@examp

le.com 

Mật khẩu 

mới = 

"Matkhau12

3" 

Email xác 

nhận gửi thành 

công và người 

dùng có thể 

đặt lại mật 

khẩu mới qua 

liên kết trong 

email. 

Như mong 

đợi 

Đạt 

F14 Kiểm tra 

chức 

năng xóa 

1. Truy cập website 

http://diendan.demo.com 

2. Nhập tài khoản 

 Hiển thị thông 

báo xóa tài 

khoản thành 

Như mong 

đợi 

Đạt 
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Performance testing 
 

Mã 

kiểm 

thử 

Kịch 

bản 

kiểm 

thử 

Các bước kiểm thử Dữ liệu kiểm 

thử 

Kết quả mong 

đợi 

Kết quả 

thực tế 

Đạt/ 

Khôn

g đạt 

P01 Kiểm tra 

tính dự 

phòng 

của máy 

chủ 

1. Tắt nguồn hoặc 

ngắt kết nối mạng 

máy chủ 

2.Quan sát hệ thống 

giám sát để đảm bảo 

rằng máy chủ chính 

đã ngừng hoạt động. 

3. Kích hoạt máy 

chủ dự phòng. 

4. Kiểm tra dữ liệu 

và các dịch vụ trên 

máy chủ dự phòng 

xem có đảm bảo đã 

được sao lưu và hoạt 

động một cách bình 

thường. 

- Thời gian 

phản hồi của 

máy dự phòng: 

100ms 
 

- Dữ liệu và 

các dịch vụ 

trên máy  dự 

phòng đã 

được sao lưu 

và hoạt động 

một cách 

bình thường. 

- Máy dự 

phòng hoạt 

động ổn định 

và đáp ứng 

được lưu 

lượng truy 

cập 

Khác với 

mong muốn 

Khôn

g đạt 

P02 Kiểm 

tra tính 

cân 

bằng tải 

Tắt một hoặc một số 

máy chủ trong hệ 

thống cân bằng tải 

- Số lượng 

máy chủ trước 

khi sự cố: 5 

- Số lượng 

máy chủ sau 

khi sự cố: 4 (1 

máy chủ bị tắt) 

- Tải lượng 

yêu cầu: 100 

yêu cầu mỗi 

giây 

- Hệ thống 

cân bằng tải 

phải nhận 

biết sự cố và 

chuyển 

hướng yêu 

cầu của người 

dùng sang 

các máy chủ 

hoạt động 

khác. 

- Người dùng 

không được 

gặp phải lỗi 

hoặc gián 

đoạn trong 

dịch vụ. 

Như mong 

đợi 

Đạt 

P03 Kiểm 1. Mô phỏng sự cố  Trang web Như mong Đạt 

tài khoản 

cho 

admin 

3. Nhập mật khẩu 

4. Chọn xóa tài khoản 

5. Chọn tài khoản muốn 

xóa 

6. Nhấn nút OK 

công, người 

dùng không 

thể đăng nhập 

bằng tài khoản 

đó nữa. 
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tra dự 

phòng 

của máy 

chủ 

CSDL 

một máy chủ CSDL 

trong khi truy cập 

vào trang web 

2. Xác nhận chuyển 

tiếp liền mạch sang 

máy chủ dự phòng  

vẫn truy cập 

bình thường 

trong quá 

trình chuyển 

đổi 

đợi 

P04 Kiểm 

tra tính 

dự 

phòng 

của hệ 

thống 

1. Mô phỏng tắt 

máy chủ chính. 

2. Kiểm tra xem hệ 

thống có tự động 

chuyển sang máy 

chủ dự phòng. 

3. Kiểm tra hoạt 

động của hệ thống 

trên máy chủ dự 

phòng. 

 Hệ thống tự 

động chuyển 

sang máy chủ 

dự phòng mà 

không ảnh 

hưởng đến 

người dùng, 

thời gian 

chuyển đổi < 

2 phút. 

Sau khi tắt 

máy chủ 

chính, máy 

chủ dự 

phòng mất 5 

phút để kích 

hoạt. 

Khôn

g đạt 

P05 Kiểm tra 

tải diễn 

đàn dưới 

lưu 

lượng 

lớn 

1. Tạo 1000 người 

dùng đồng thời truy 

cập diễn đàn. 

2. Quan sát thời gian 

phản hồi của hệ 

thống. 

3. Kiểm tra các 

trang nội dung được 

tải thành công. 

-Số người dùng: 

1000 

- Thời gian phản 

hồi tối đa: 

200ms 

Thời gian 

phản hồi dưới 

200ms, 

không có lỗi 

kết nối hoặc 

trang lỗi. 

Như mong 

đợi 

Đạt 

P06 Kiểm tra 

tải trang 

hỗ trợ 

khi 

người 

dùng 

đông 

1. Tạo 500 yêu cầu 

hỗ trợ từ 500 người 

dùng khác nhau. 

2. Quan sát thời gian 

xử lý và phản hồi 

của hệ thống. 

3. Kiểm tra xem các 

yêu cầu được ghi 

nhận. 

- Số yêu cầu hỗ 

trợ: 500 

- Thời gian phản 

hồi tối đa: 

250ms 

Tất cả các 

yêu cầu hỗ 

trợ được ghi 

nhận, hệ 

thống không 

bị quá tải và 

phản hồi 

trong thời 

gian tối đa. 

Như mong 

đợi 

 Đạt 

 


